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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, năng 
lực giao tiếp được xác định là một trong những 
năng lực chung cần được hình thành cho học sinh. 
Việc tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực giao 
tiếp vì vậy trở thành yêu cầu quan trọng đối với các 
môn học ở trường trung học phổ thông, trong đó có 
môn Hóa học. Tuy nhiên, trong dạy học Hóa học ở 
trường trung học phổ thông, việc phát triển năng 
lực giao tiếp cho học sinh vẫn chưa được quan tâm 
đúng mức, đặc biệt là trong các giờ học thiên về nội 
dung lí thuyết.

Phương pháp đóng vai là một trong những 
phương pháp dạy học tích cực, cho phép học sinh 
tham gia vào các tình huống giả định gắn với bối 
cảnh thực tiễn, qua đó tạo điều kiện để các em 
thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, trao đổi và hợp tác 
với nhau. Phương pháp này không chỉ giúp học 
sinh hiểu sâu kiến thức mà còn góp phần rèn luyện 
các biểu hiện của năng lực giao tiếp như trình bày, 
lắng nghe, phản hồi và làm việc nhóm.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên 
cứu trong và ngoài nước đề cập đến việc vận dụng 
các phương pháp đóng vai trong các môn học. 
Kinza Adiguna Darmawan nghiên cứu hiệu quả 
của phương pháp đóng vai để phát triển kỹ năng 
nói tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở, kết 
quả cho thấy phương pháp đóng vai giúp học sinh 
cải thiện rõ rệt khả năng giao tiếp, tăng mức độ 
tự tin và sự tham gia tích cực trong học tập. Xuất 
phát từ những lý do trên, bài báo đề xuất quy trình 
tổ chức dạy học bằng phương pháp đóng vai và 
xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả của 
hoạt động đóng vai để phát triển năng lực giao tiếp 
cho học sinh. Trên cơ sở đó, phương pháp đóng 
vai được vận dụng trong dạy học bài “Xà phòng và 
chất giặt rửa” (Hóa học 12) và được triển khai thực 

nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của 
phương pháp này trong thực tiễn dạy học.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kết quả và thảo luận
2.1.1.  Năng lực giao tiếp
2.1.1.1. Khái niệm năng lực giao tiếp
Theo Huỳnh và cộng sự, “Năng lực giao tiếp 

được hiểu là khả năng sử dụng ngôn ngữ và các 
phương tiện phi ngôn ngữ một cách linh hoạt, 
phù hợp với đối tượng và bối cảnh, nhằm biểu 
đạt ý tưởng, cảm xúc và điều chỉnh hành vi giao 
tiếp để đạt hiệu quả trong các tình huống xã hội 
khác nhau”. Hymes đề xuất “Năng lực giao tiếp 
được hiểu là khả năng sử dụng ngôn ngữ một 
cách phù hợp và hiệu quả trong nhiều bối cảnh 
khác nhau. Năng lực này không chỉ bao gồm kiến 
thức ngữ pháp mà còn bao hàm các năng lực xã 
hội - ngôn ngữ, năng lực diễn ngôn và năng lực 
chiến lược”.

2.1.1.2. Cấu trúc của năng lực giao tiếp
Theo yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp 

(NLGT) của học sinh cấp trung học phổ thông của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi đề xuất cấu trúc NLGT 
gồm các thành tố và biểu hiện hành vi tương ứng 
như sau:

Bảng 1. Cấu trúc của năng lực giao tiếp

Các thành tố 
của NLGT Biểu hiện hành vi (tiêu chí)

1. Xác định mục 
đích, nội dung, 
phương tiện và 
thái độ giao tiếp

1.1. Xác định rõ mục tiêu khi giao tiếp (trình bày kiến thức, 
thuyết phục, trao đổi ý kiến, phản hồi ý kiến của người 
khác…) phù hợp với đối tượng và bối cảnh học tập; dự 
đoán được mức độ hiểu và những khó khăn có thể gặp 
khi giao tiếp.
1.2. Lựa chọn nội dung trình bày đúng trọng tâm, phù 
hợp với nhiệm vụ được giao; sử dụng kiểu văn bản (thuyết 
minh, giải thích, trao đổi…) và phương tiện giao tiếp (lời 
nói, hình ảnh, sơ đồ, đạo cụ…) phù hợp với bối cảnh và 
đối tượng.
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1.3. Tiếp nhận thông tin từ văn bản, lời nói, hình ảnh, thí 
nghiệm…; chọn lọc được các vấn đề khoa học, kỹ thuật 
liên quan; sử dụng thông tin phù hợp với mục tiêu giao tiếp 
và nhiệm vụ học tập.
1.4. Sử dụng đúng thuật ngữ khoa học, ngôn ngữ chính 
xác, rõ ràng; trình bày mạch lạc, logic; biết giải thích, phân 
tích, so sánh, đánh giá các vấn đề khoa học phù hợp với 
năng lực và định hướng nghề nghiệp.
1.5. Thể hiện sự tự tin khi trình bày trước tập thể; biết kiểm 
soát cảm xúc; nói năng rõ ràng, lịch sự; có thái độ tôn 
trọng người nghe và người đối thoại.

2. Thiết lập, phát 
triển các quan 
hệ xã hội; điều 
chỉnh và hoá giải 
các mâu thuẫn

2.1. Nhận biết được suy nghĩ, tình cảm, thái độ của các 
thành viên trong nhóm thông qua lời nói, cử chỉ, biểu hiện; 
biết lắng nghe và phản hồi phù hợp.
2.2. Xác định được nguyên nhân mâu thuẫn trong quá trình 
thảo luận nhóm; biết trao đổi, thương lượng, nhường nhịn 
và đề xuất cách giải quyết hợp lí để đạt được sự thống nhất 
trong nhóm.

2.1.2. Phương pháp đóng vai trong dạy học
2.1.2.1. Khái niệm
Tác giả Phan Trọng Ngọ cho rằng: “Phương 

pháp đóng vai trong dạy học là giáo viên cung cấp 
kịch bản và đạo diễn, học viên hành động theo các 
vai diễn. Qua đó họ học được cách suy nghĩ, thể 
hiện thái độ và hành động cũng như các kỹ năng 
ứng xử khác của nhân vật trong kịch bản”.

Trong tài liệu Bồi dưỡng giáo viên thực hiện 
chương trình sách giáo khoa lớp 10 THPT cho 
rằng: “Đóng vai là phương pháp tổ chức cho người 
học thực hành, “làm thử” một số cách ứng xử nào 
đó trong một tình huống giả định”. 

 Phương pháp đóng vai được thực hiện trong 
một số nội dung học tập sau: vào vai một nhân vật 
kể lại câu chuyện đã học, xử lý một tình huống giao 
tiếp giả định, trình bày một vấn đề, một ý kiến từ các 
góc nhìn khác nhau…

2.1.2.2. Một số yêu cầu khi sử dụng phương 
pháp đóng vai

- Tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề 
giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, trình độ người học 
và điều kiện lớp học.

- Tình huống nên để mở, có thể không cho trước 
kịch bản để người học tự sáng tạo.

- Phải dành thời gian phù hợp cho các nhóm 
chuẩn bị đóng vai.

- Người đóng vai phải hiểu rõ vai của mình trong 
tình huống của bài tập đóng vai để không lạc đề.

- Nên khích lệ cả người học nhút nhát cùng 
tham gia.

2.1.2.3. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp 
đóng vai

* Ưu điểm
- Tạo không khí học tập thoải mái và hấp dẫn. 

Người học có cơ hội bộc lộ cảm xúc, hình thành 
những kỹ năng giao tiếp, đồng thời tạo điều kiện 
cho người học phát huy tư duy sáng tạo và trí 
tưởng tượng. 

- Góp phần rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin khi 
đứng trước tập thể, đám đông. 

- Hình thành thói quen, kỹ năng hợp tác, làm 
việc nhóm thông qua sự phối hợp chặt chẽ của cá 
nhân với nhóm và với tập thể. Tạo cơ hội cho các 
cá nhân học hỏi và đánh giá lẫn nhau, qua đó có thể 
tự rút ra các bài học cho bản thân.

* Hạn chế
- Tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự chuẩn bị chu 

đáo, công phu, người học cần dành nhiều thời gian 
để có thể cho ra những sản phẩm chất lượng.

- Đòi hỏi việc xây dựng tình huống và giao nhiệm 
vụ phải phù hợp và rõ ràng, nếu không đảm bảo 
hoặc thiếu sự giám sát, đôn đốc của giáo viên thì 
người học sẽ khó thực hiện hoặc thực hiện không 
thành công, không hiệu quả.

2.1.2.4. Cơ sở lựa chọn nội dung dạy học theo 
phương pháp đóng vai

- Nội dung dạy học phải gắn với các tình huống 
có ý nghĩa thực tiễn. Những nội dung có liên hệ với 
đời sống hằng ngày, hoạt động sản xuất hoặc các 
bối cảnh xã hội quen thuộc sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho học sinh thể hiện vai trò, cảm xúc và quan 
điểm cá nhân.

- Nội dung được lựa chọn cần có cấu trúc tương 
đối độc lập nhưng vẫn đảm bảo tính logic và hệ 
thống, có thể phân chia thành các tiểu nội dung 
hoặc vai diễn khác nhau, phù hợp với hình thức tổ 
chức hoạt động đóng vai theo nhóm. 

- Nội dung dạy học phải phù hợp với trình độ 
nhận thức của học sinh, không quá phức tạp về mặt 
lí thuyết, đồng thời cho phép học sinh vận dụng kiến 
thức đã học để giải thích hiện tượng, giải quyết vấn 
đề trong các tình huống đóng vai. 

2.1.2.5. Quy trình sử dụng phương pháp đóng 
vai

Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Giáo viên chia nhóm.
- Giáo viên giao chủ đề cho các nhóm. Giáo viên 

có thể cho các nhóm bốc thăm chọn chủ đề nếu chủ 
đề vừa sức với tất cả các nhóm. Nếu có chủ đề khó, 
giáo viên chủ động phân công cho những nhóm có 
năng lực phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả học tập.

- Giáo viên có thể định hướng hoặc gợi ý ý tưởng 
kịch bản cho học sinh. Để phát huy tính chủ động 
và sáng tạo, giáo viên nên khuyến khích học sinh 
tự xây dựng kịch bản cho hoạt động đóng vai. Giáo 
viên cần đưa ra các yêu cầu cụ thể như: xác định 
mục tiêu của hoạt động; phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên; làm rõ nội dung chủ đề; quy định 
thời gian trình bày của mỗi nhóm. 

Bước 2: Thảo luận nhóm 
- Có thể tiến hành ở nhà hoặc trên lớp tùy thuộc 

vào độ khó của chủ đề.
- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các nhóm tiến 

hành phân tích nội dung, thảo luận xây dựng kịch 
bản, phân công vai diễn, chuẩn bị đạo cụ (nếu có) 
và tổ chức luyện tập theo đúng yêu cầu, quy định 
của giáo viên.
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Bước 3: Trình bày trước lớp
- Các nhóm tiến hành đóng vai trên lớp theo kịch 

bản đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện, học 
sinh thể hiện vai diễn, trình bày nội dung kiến thức 
thông qua lời thoại, hành động và tương tác giữa 
các nhân vật. 

- Giáo viên phát phiếu học tập với các câu hỏi, 
bài tập liên quan đến các chủ đề và quan sát, hỗ trợ 
khi cần thiết.

- Học sinh các nhóm khác quan sát, lắng nghe 
và trả lời phiếu học tập.

Bước 4: Nhận xét, kết luận và rút ra bài học nhận 
thức, chốt kiến thức

- Học sinh nhận xét, góp ý cho nhóm trình bày.
- Giáo viên tiến hành đánh giá các phần trình bày 

của mỗi nhóm. Từ nội dung đóng vai của mỗi nhóm, 
giáo viên liên hệ, khái quát thành nội dung bài học.

- Các nhóm chấm điểm chéo theo tiêu chí sau:
Bảng 2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt 

động đóng vai của học sinh

TT Tiêu chí đánh 
giá Biểu hiện cụ thể Điểm 

tối đa

1
Xác định đúng 
mục tiêu và nội 

dung chủ đề

Nội dung kịch bản bám sát chủ đề được giao; 
thể hiện đúng kiến thức của chủ đề. 2

2 Xây dựng kịch 
bản

Kịch bản có bố cục rõ ràng (mở đầu - diễn 
biến - kết thúc); logic, mạch lạc; có sự liên kết 
giữa các vai; thời lượng phù hợp với quy định.

1

3
Phân công và 
tham gia của 

các thành viên

Tất cả thành viên đều có vai trò cụ thể; mỗi 
học sinh đều tham gia nói hoặc thể hiện 
nhiệm vụ; không có thành viên bị “đứng 
ngoài” hoạt động.

1

4 Kỹ năng giao 
tiếp

Diễn đạt rõ ràng, tự tin; giọng nói phù hợp; sử 
dụng ngôn ngữ lịch sự, khoa học; biết tương 
tác với các vai khác hoặc với “khán giả”.

1

5 Kỹ năng hợp tác
Các thành viên phối hợp nhịp nhàng; hỗ trợ 
nhau khi trình bày; biết lắng nghe, điều chỉnh 
khi có sai sót trong quá trình diễn.

1

6 Tính sáng tạo

Có ý tưởng mới, cách thể hiện sinh động 
(đóng vai kỹ sư, chuyên gia, quảng bá sản 
phẩm…); sử dụng đạo cụ, tranh vẽ, sơ đồ, 
lời thoại sáng tạo.

2

7 Giải thích và 
phản hồi

Trả lời được câu hỏi của giáo viên hoặc nhóm 
khác; giải thích rõ ràng, đúng trọng tâm; thể 
hiện sự hiểu bài chứ không học thuộc.

1

8 Tuân thủ thời 
gian và quy định

Thực hiện đúng thời gian quy định; tuân thủ 
yêu cầu của giáo viên; nghiêm túc, có thái độ 
học tập tích cực.

1

2.2. Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy 
học bài “Xà phòng và chất giặt rửa”

Tiết học được tổ chức tại lớp 12A1, trường THPT 
Nguyễn Bỉnh Khiêm với 36 học sinh. Nội dung bài 
học gồm: khái niệm và đặc điểm cấu tạo của xà 
phòng và chất giặt rửa; tính chất giặt rửa; phương 
pháp sản xuất và ứng dụng của xà phòng, chất giặt 
rửa trong đời sống. Do phương pháp đóng vai được 
áp dụng lần đầu nên học sinh còn bỡ ngỡ trong quá 
trình thực hiện, vì vậy giáo viên xây dựng ý tưởng 

chung cho các chủ đề, học sinh đảm nhiệm việc viết 
kịch bản và tổ chức hoạt động. Việc triển khai diễn 
ra tương đối thuận lợi do học sinh đã quen với các 
hoạt động tham gia, biểu diễn thông qua các phong 
trào của nhà trường như kỉ niệm ngày 20/11, hội trại 
và sinh hoạt chào cờ.

Bước 1: Giao nhiệm vụ
Bài học có 5 chủ đề nên giáo viên chia thành 5 

nhóm, trong đó 4 nhóm có 7 học sinh, riêng 1 nhóm 
có 8 học sinh. Do các chủ đề vừa sức với học sinh 
và trong mỗi nhóm đều có học sinh với trình độ khác 
nhau nên giáo viên tổ chức cho các nhóm bốc thăm 
để lựa chọn chủ đề. Giáo viên yêu cầu các nhóm 
xây dựng kịch bản đóng vai phải bảo đảm tất cả các 
thành viên đều được tham gia hoạt động, có nhiệm 
vụ cụ thể và có cơ hội trình bày, trao đổi trong quá 
trình thực hiện.

Nhóm 1: Nhà nghiên cứu hóa học (8 học sinh).
Thời gian: 10 phút
Chủ đề: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo của xà 

phòng và chất giặt rửa.
Các vai diễn: 7 nhà nghiên cứu công bố công 

trình nghiên cứu về việc tìm ra xà phòng và chất 
giặt rửa; 1 Nhà báo.

Nhóm 2: Nhà nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
mới (7 học sinh).

Thời gian: 5 phút
Chủ đề: Tính chất giặt rửa (Nghiên cứu cơ chế 

làm sạch vết bẩn của sản phẩm giặt rửa).
Các vai diễn: 7 kỹ sư hóa học
Nhóm 3: Kỹ sư sản xuất xà phòng trong phòng 

thí nghiệm (7 học sinh).
Thời gian: 5 phút
Chủ đề: Thí nghiệm xà phòng hóa chất béo (làm 

xà phòng handmade tại nhà và quay video).
Các vai diễn: 7 kỹ sư hóa học.
Nhóm 4: Đoàn giáo viên, học sinh tham quan 

nhà máy sản xuất xà phòng và chất giặt rửa (7 
học sinh).

Thời gian: 5 phút
Chủ đề: Phương pháp sản xuất xà phòng và 

chất tẩy rửa tổng hợp.
Các vai diễn: 1 kỹ sư hóa học; 1 giáo viên; 5 

học sinh.
Nhóm 5: Bộ phân kinh doanh giới thiệu sản 

phẩm xà phòng - chất giặt rửa (7 học sinh).
Thời gian: 5 phút
Chủ đề: Ứng dụng của xà phòng và chất giặt rửa
Các vai diễn:6 nhân viên kinh doanh; 1 nhà báo
Bước 2: Thảo luận nhóm (thực hiện ở nhà 

trong 1 tuần).
- Học sinh thảo luận, viết kịch bản, tập luyện.
- Giáo viên theo dõi, hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời 

khi cần thiết nhằm bảo đảm nội dung và tiến độ 
thực hiện của các nhóm.

Bước 3: Trình bày trước lớp.
- Giáo viên phát phiếu học tập, quan sát các nhóm.
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- Các nhóm lần lượt trình bày các chủ đề theo 
đúng thứ tự từ chủ đề 1 đến chủ đề 5.

- Học sinh các nhóm quan sát, trả lời phiếu học tập. 
Bước 4: Nhận xét, kết luận và rút ra bài học nhận 

thức, chốt kiến thức
- Các nhóm nhận xét và chấm điểm chéo đánh 

giá hoạt động đóng vai.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, sửa phiếu học 

tập, chốt kiến thức.
 2.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm
Giờ học diễn ra trong không khí hào hứng, sôi 

nổi, học sinh tập trung theo dõi nhóm trình bày và 
hoàn thành phiếu học tập đầy đủ. 

Để đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp 
đóng vai, tôi tiến hành khảo sát mức độ phát triển 
năng lực giao tiếp của học sinh trước và sau khi áp 
dụng phương pháp đóng vai của lớp thực nghiệm, 
sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Dữ 
liệu sau khi thu nhập được xử lý bằng phần mềm 
Excel. Kết quả như sau:

Bảng 3. So sánh mức độ phát triển năng lực 
giao tiếp của học sinh trước và sau khi áp dụng 

phương pháp đóng vai của lớp thực nghiệm

Tiêu chí thể 
hiện năng lực 
giao tiếp trong 
bảng 1

Trước thực nghiệm (%) Sau thực nghiệm (%)

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3

1.1 58,3 30,5 11,1 44,4 41,6 13,9

1.2 55,6 33,3 11,1 41,6 44,4 13,9

1.3 52,7 33,3 13,9 36,1 50,0 16,7

1.4 63,8 27,8 8,3 47,2 38,9 13,9

1.5 41,7 38,9 19,4 27,7 41,7 30,6

2.1 38,9 36,1 25,0 25,0 38,9 36,1

2.2 44,4 38,9 16,7 19,4 44,4 36,1

Trong đó: Mức 1: chưa đạt; Mức 2: đạt; Mức 3: tốt
So sánh kết quả trước và sau thực nghiệm cho 

thấy tỉ lệ học sinh đạt mức 2, 3 ở tất cả các tiêu chí 
đều tăng đáng kể, trong khi tỉ lệ học sinh ở mức 1 
giảm rõ rệt. Điều này chứng tỏ việc áp dụng phương 
pháp đóng vai trong dạy học đã góp phần nâng cao 
hiệu quả phát triển năng lực giáo tiếp cho học sinh.

3. Kết luận
Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông 

qua các hoạt động học tập tích cực, có tính tương 
tác và gắn với bối cảnh thực tiễn là yêu cầu quan 
trọng trong dạy học Hóa học hiện nay. Kết quả 
nghiên cứu khẳng định tính khả thi và hiệu quả 
của phương pháp đóng vai trong dạy học Hóa học 
nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, cần tiếp tục 
nghiên cứu mở rộng việc vận dụng phương pháp 
đóng vai đối với các nội dung khác của môn Hóa 
học cũng như ở các khối lớp khác, đồng thời kết 

hợp với các phương pháp dạy học tích cực nhằm 
nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển năng lực cho 
học sinh 
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Using the role-playing method in teaching the lesson “Soap 
and Detergents” (Grade 12 Chemistry) to develop students’ 

communicative competence
Nguyen Thi Lan
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Abstract: The paper proposes a teaching organization 
process using the role-playing method to develop students’ 
communicative competence, and simultaneously constructs a 
system of evaluation criteria to determine the effectiveness of 
role-playing activities in the teaching process. On that basis, the 
role-playing method is applied in teaching the lesson “Soap and 
Detergents” (Grade 12 Chemistry) through topics associated 
with chemical knowledge and real-life contexts. The experimental 
results show that students participate more actively in learning, 
demonstrate greater interest, and exhibit clear improvement in 
the manifestations of communicative competence.
Keywords: Role-playing method, teaching,soap and 
detergents, communicative competence.


